
Mẫu 2a

Đơn vị tính: Đồng

A B 1 4 3=2/1

I Phí: Tổng số thu 10.210.000.000        6.336.049.500       62,06                     

1 Phí sát hạch lái xe ô tô -                            -                         

 - Tổng số thu 8.000.000.000          4.923.522.000       61,54                     

 - Số phải nộp NSNN -                            562.464.950          

 - Số trả cơ sở đào tạo 640.000.000             2.166.167.548       338,46                   

 - Số được khấu trừ hoặc để lại
1.600.000.000          2.194.889.502       137,18                   

2 Phí sát hạch lái xe mô tô -                            -                         

 - Tổng số thu 1.400.000.000          1.027.780.000       73,41                     

 - Số phải nộp NSNN 280.000.000             226.549.000          80,91                     

 - Số trả cơ sở đào tạo 840.000.000             121.584.000          14,47                     

 - Số được khấu trừ hoặc để lại
280.000.000             679.647.000          242,73                   

3 Phí thẩm định -                            -                         

 - Tổng số thu 810.000.000             384.747.500          47,50                     

 - Số phải nộp NSNN 81.000.000               38.474.750            47,50                     

 - Số được khấu trừ hoặc để lại
729.000.000             346.272.750          47,50                     

4 Phí thủy nội địa -                            -                         

 - Tổng số thu -                            -                         

 - Số phải nộp NSNN -                            -                         

 - Số được khấu trừ hoặc để lại
-                            -                         

II Lệ phí 5.010.000.000          4.821.503.000       96,24                     
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Chỉ 

tiêu
Nội dung Dự toán Thực hiện

So sánh 

TH/DT(%)



1 Lệ phí  cấp đổi GPLX 5.010.000.000          4.803.243.000       95,87                     

2
Lệ phí cấp biển xe máy chuyên dùng

-                            18.260.000            

Tổng cộng(I+II) 15.220.000.000        11.157.552.500     
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